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KẾ HOẠCH
Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm của ngành Giáo dục và Đào tạo 

huyện Nhà Bè năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2023 của Ủy 
ban nhân dân huyện Nhà Bè về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2023,

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nhà Bè xây dựng Kế hoạch phòng, 
chống dịch bệnh truyền nhiễm của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Nhà Bè năm 
2023 như sau: 

I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Giảm tối đa tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm so với trung 

bình hàng năm giai đoạn 2016 - 2020. Khống chế kịp thời, hạn chế tối đa nguy cơ 
dịch bệnh bùng phát, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cán bộ, 
công chức, viên chức, người lao động, học sinh và phát triển kinh tế, xã hội. 

2. Mục tiêu cụ thể
Giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm, đáp ứng nhanh và xử lý triệt để các ổ 

dịch, giảm số mắc và tử vong các bệnh truyền nhiễm, ngăn chặn kịp thời bệnh 
dịch truyền nhiễm nguy hiểm không để xâm nhập vào các cơ sở giáo dục trên địa 
bàn huyện Nhà Bè. 

Điều trị kịp thời các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm, hạn chế đến mức 
thấp nhất các trường hợp tử vong, biến chứng.

Tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi 
của học sinh và phụ huynh học sinh về công tác phòng, chống dịch bệnh.

Bảo đảm hiệu quả hoạt động phối hợp liên ngành triển khai các biện pháp 
phòng, chống dịch bệnh, kiểm tra, giám sát các hoạt động tại các cơ sở giáo dục.

II. CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH
1. Chỉ tiêu chuyên môn
Duy trì thành quả thanh toán bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh.
Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng 

cho trẻ dưới 1 tuổi đạt ≥ 95% quy mô cấp xã.
100% bệnh, dịch bệnh mới phát sinh được phát hiện, điều tra và xử lý kịp 

thời.
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100% cán bộ làm công tác thống kê báo cáo bệnh truyền nhiễm được tập 
huấn về giám sát, công tác thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm, nâng cao chất 
lượng và hướng dẫn sử dụng báo cáo bằng phần mềm qua mạng internet.

2. Chỉ tiêu cụ thể đối với một số bệnh truyền nhiễm
a. Dịch COVID-19: Không để bùng phát trong cộng đồng, cơ sở giáo dục.
b. Bệnh sốt xuất huyết 
Số ca mắc/100.000 dân: Giảm 5% so với năm 2022 (≤ 874 ca/100.000 dân).
Tỷ lệ chết/mắc: < 0,09%.
c. Bệnh tay chân miệng: 
Tỷ lệ mắc: < 100 ca/100.000 dân. 
Tỷ lệ tử vong: < 0,05%.
d. Các bệnh nhiễm trùng đường tiêu hóa (tả, lỵ trực trùng): 100% ổ dịch 

được phát hiện, xử lý kịp thời, không để lây lan trong cộng đồng. 
e. Bệnh sốt rét: Không có ca sốt rét nội tại và tất cả các ca sốt rét ngoại lai 

được phát hiện, điều trị đúng phác đồ, không để lây nhiễm trên địa bàn Huyện.
g. Bệnh dại: Không có ca bệnh dại. 
h. Các bệnh truyền nhiễm thuộc Chương trình tiêm chủng mở rộng

STT Nội dung Chỉ số mục tiêu

1 Không có ca bệnh do vi rút bại liệt 
hoang dại 100% ca liệt mềm cấp được điều tra

2 100% các xã, thị trấn đạt chuẩn loại 
trừ uốn ván sơ sinh < 1/1.000 trẻ đẻ sống

3 Tỷ lệ mắc bệnh sởi < 5/100.000 dân

4 Tỷ lệ mắc bệnh bạch hầu < 0,02/100.000 dân

5 Tỷ lệ mắc bệnh ho gà < 1/100.000 dân

6 Số ca liệt mềm cấp được giám sát 01

7 Số ca nghi sởi/rubella được điều tra 
và lấy mẫu 08

i. Bệnh cúm A (H5N1), cúm A (H5N6), Đậu mùa khỉ, viêm gan cấp không 
rõ nguyên nhân và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, mới nổi khác: 100% ổ dịch 
được phát hiện, xử lý kịp thời, hạn chế tối đa xâm nhập và lây lan trong cộng 
đồng.

k. Các Bệnh Ebola, MERS-CoV, cúm A (H7N9): Hạn chế tối đa dịch bệnh 
xâm nhập. 
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III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Giải pháp về tổ chức, chỉ đạo điều hành
Rà soát, kiện toàn Ban chăm sóc sức khoẻ học sinh tại các cơ sở giáo dục; 

phát huy vai trò, trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân trong công tác phòng, 
chống dịch trong phạm vi quản lý của mỗi đơn vị. 

Đưa nội dung phòng, chống dịch vào kế hoạch năm học của mỗi cơ sở giáo 
dục trên địa bàn Huyện.

Tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống 
dịch bệnh của các cơ sở giáo dục.

Tiếp tục tăng cường việc giáo dục pháp luật, tuyên truyền Nghị định số 
117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về “Quy định xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế” trong triển khai các hoạt động phòng, 
chống dịch bệnh. 

Tùy vào tình hình dịch bệnh, mỗi các cơ sở giáo dục tổ chức họp giao ban 
định kỳ hoặc đột xuất để kịp thời triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh 
trong nhà trường.

2. Giải pháp chuyên môn kỹ thuật
2.1. Giám sát, phát hiện sớm ca bệnh, ổ dịch để kịp thời kiểm soát lây lan 

trong cộng đồng
Thực hiện nghiêm túc quy định thông tin báo cáo bệnh truyền nhiễm theo 

Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ Y tế. Triển khai 
hoạt động giám sát dựa vào sự kiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 
2018/QĐ-BYT ngày 01 tháng 4 năm 2018 của Bộ Y tế.

Củng cố các hoạt động giám sát tác nhân gây bệnh và giám sát trung gian 
truyền bệnh của các bệnh thường xuyên gây dịch hoặc có nguy cơ gây dịch tại các 
cơ sở giáo dục.  

Đánh giá các nguy cơ dịch bệnh và tổ chức kiểm soát các nguy cơ này, đặc 
biệt là nguy cơ gây dịch sốt xuất huyết; ưu tiên bảo vệ nhóm người nguy cơ bị 
bệnh nặng khi mắc các bệnh truyền nhiễm gây dịch trên địa bàn Huyện.

Tổ chức tập huấn và tập huấn lại cho nhân viên phòng, chống dịch các cơ sở 
giáo dục để có đủ năng lực đáp ứng với tình hình dịch bệnh. Củng cố lực lượng 
đáp ứng nhanh, luôn trong tư thế sẵn sàng được huy động khi dịch bệnh xảy ra.

Xây dựng hệ thống giám sát chất lượng, hiệu quả nhằm cảnh báo sớm các 
dịch bệnh; xây dựng các kịch bản tình huống dịch có thể xảy ra và tổ chức diễn tập 
xử lý tình huống.

Cung ứng đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác 
phòng, chống dịch.

2.2. Tổ chức tiêm chủng theo đúng các hướng dẫn, quy định của Bộ Y tế; 
đạt tỷ lệ bao phủ vắc xin theo kế hoạch chung của cả nước
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Tiếp tục phối hợp với ngành Y tế địa phương trong công tác rà soát mũi 
tiêm của trẻ, học sinh, phối hợp tổ chức các chiến dịch, hoạt động tăng cường tiêm 
chủng tại trường học và phòng, chống các dịch bệnh trong trường học.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động tiêm chủng nhằm tạo sự 
thuận tiện cho các cơ sở giáo dục và cha mẹ học sinh, đồng thời nâng cao chất 
lượng phục vụ của các đơn vị thực hiện tiêm chủng mở rộng.

Học sinh tại các cơ sở giáo dục mầm non được theo dõi, cập nhật lịch sử 
tiêm chủng các bệnh truyền nhiễm thuộc Chương trình Tiêm chủng mở rộng trên 
biểu đồ sức khoẻ.

2.3. Ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng công tác phòng, 
chống dịch bệnh truyền nhiễm 

Giám sát việc sử dụng các cơ sở dữ liệu chung của quốc gia như Hệ thống 
thông tin tiêm chủng quốc gia, Nền tảng tiêm chủng COVID-19, Hệ thống thông 
tin báo cáo bệnh truyền nhiễm; đảm bảo dữ liệu được nhập đầy đủ, chính xác, kịp 
thời; đẩy nhanh tiến độ làm sạch dữ liệu tiêm chủng COVID-19.

Tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch 
bệnh truyền nhiễm.

Thực hiện báo cáo ca bệnh truyền nhiễm vào hệ thống trực tuyến theo 
Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ Y tế.

3. Đảm bảo chất lượng điều trị và chăm sóc người bệnh
Thường xuyên tập huấn và tập huấn lại cho nhân viên y tế trường học về nội 

dung chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh truyền nhiễm theo các hướng 
dẫn mới nhất của Bộ Y tế.  

Đẩy mạnh hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng 
để người bệnh sốt xuất huyết biết các dấu hiệu trở nặng để đến cơ sở y tế khám và 
điều trị sớm.

* Truyền thông, giáo dục sức khỏe 
Tăng cường công tác truyền thông về phòng chống bệnh truyền nhiễm, nâng 

cao kiến thức cho học sinh và phụ huynh học sinh hướng tới thực hiện hành vi có 
lợi cho sức khỏe.

Truyền thông, giáo dục sức khỏe về lợi ích của tiêm chủng phòng các bệnh 
truyền nhiễm, đặc biệt tiếp tục đẩy mạnh thông tin về tác dụng, hiệu quả của vắc 
xin phòng COVID-19 trong ngăn ngừa bệnh nặng, tử vong; vận động phụ huynh 
học sinh chủ động tham gia tiêm chủng và đưa trẻ đi tiêm chủng đúng lịch.

Tổ chức các hoạt động truyền thông phù hợp với đặc điểm của từng bệnh 
truyền nhiễm; tổ chức các đợt truyền thông phòng chống dịch bệnh theo mùa, theo 
các kỳ lễ hội, các sự kiện; các chiến dịch truyền thông hưởng ứng Ngày thế giới 
phòng chống sốt rét (25/4), Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết (15/6), 
Ngày thế giới phòng chống viêm gan (28/7), Ngày thế giới phòng chống dại 
(28/9), Ngày thế giới phòng chống dịch (27/12).
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Cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh truyền nhiễm 
và hoạt động phòng chống dịch; tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức, 
khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh; triển khai hiệu quả các hình thức, loại hình 
truyền thông phù hợp trên các phương tiện truyền thông đại chúng, mạng xã hội, 
trang thông tin điện tử.

Tăng cường công tác quản lý thông tin y tế, kịp thời cung cấp thông tin khi 
xảy ra các sự cố về phòng chống dịch bệnh và tiêm chủng; tăng cường phối hợp 
giữa các cơ quan trong xử lý kịp thời tin đồn, tin giả liên quan đến công tác phòng, 
chống dịch và tiêm chủng. 

4. Đầu tư nguồn lực 
Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ, phụ cấp ưu đãi nghề, phụ cấp 

chống dịch, trực dịch cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch bệnh.
Đảm bảo cung ứng hóa chất, trang thiết bị và phương tiện cho hoạt động 

phòng chống dịch.
Đảm bảo điều kiện vận hành của các trang thiết bị, phương tiện (Bảo dưỡng, 

bảo trì, sửa chữa, kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh,…) theo quy định.
5. Phối hợp liên ngành
Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan triển khai công tác phòng, chống 

dịch bệnh trên người, bệnh từ động vật lây truyền sang người, phòng, chống buôn 
lậu gia cầm, gia súc, các sản phẩm từ gia cầm, gia súc không rõ nguồn gốc xuất 
xứ. Phối hợp với ngành Y tế lập các đoàn kiểm tra công tác vệ sinh môi trường, 
phòng, chống dịch bệnh, công tác y tế trường học tại các cơ sở giáo dục trực 
thuộc.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí thực hiện Kế hoạch này do ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân 

cấp ngân sách hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm của ngành Giáo 

dục và Đào tạo huyện Nhà Bè năm 2023 và triển khai đến các cơ sở giáo dục trực 
thuộc.

- Phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế và có kế hoạch hướng dẫn các cơ sở giáo 
dục trực thuộc trên địa bàn Huyện tổ chức các hoạt động phòng, chống dịch bệnh 
trong trường học theo đúng hướng dẫn của ngành Y tế. 

- Tiếp tục phối hợp với ngành Y tế trong công tác rà soát mũi tiêm của trẻ, 
học sinh, phối hợp tổ chức các chiến dịch tiêm chủng tại trường học.

- Truyền thông đến học sinh, cha mẹ học sinh biết đường lây truyền các 
bệnh dịch; đặc biệt đối với bệnh sốt xuất huyết có biện pháp phòng, chống hữu ích 
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nhất là diệt muỗi, phòng chống bị muỗi đốt, thường xuyên diệt muỗi, lăng quăng 
tại nhà. 

2. Cơ sở giáo dục trực thuộc
Xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm tại đơn vị; chỉ 

đạo triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện. 
Đưa nội dung phòng, chống dịch bệnh vào nội dung họp định kỳ của đơn vị. Tiếp 
tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch bệnh truyền 
nhiễm.

Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chăm sóc sức khỏe học sinh trường 
học, phát huy tính chủ động của mỗi thành viên trong việc thực hiện phòng, chống 
dịch trong các cơ sở giáo dục.

Tăng cường truyền thông về việc tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đủ 
liều và đúng lịch theo quy định của Bộ Y tế cho người thuộc nhóm nguy cơ và 
người sống chung, người cùng gia đình.

Truyền thông đến học sinh, cha mẹ học sinh biết đường lây truyền các bệnh 
dịch; vận động phụ huynh học sinh chủ động tham gia tiêm chủng và đưa trẻ đi 
tiêm chủng các bệnh truyền nhiễm thuộc Chương trình Tiêm chủng mở rộng đúng 
lịch.

Tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh giữ gìn vệ 
sinh môi trường; định kỳ tổng vệ sinh, rà soát các điểm còn vật chứa, vật phế thải 
có nguy cơ phát sinh lăng quăng.

Phối hợp, hỗ trợ ngành 
Y tế trong công tác tuyên truyền và vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên, 

học sinh thực hiện phòng, chống dịch bệnh. 
Trên đây là Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm của ngành Giáo 

dục và Đào tạo huyện Nhà Bè năm 2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ 
trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND Huyện (để báo cáo);
- CB, CC Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Các cơ sở giáo dục trực thuộc;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Lê Thị Oanh



7


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-05-31T16:14:47+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Võ Văn Chiến<vvchien.nhabe@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-05-31T16:37:23+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Lê Thị Oanh<ltoanh.pgdnhabe.tphcm@moet.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-05-31T16:38:22+0700
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Phòng Giáo dục và Đào tạo<pgdnhabe@moet.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-05-31T16:38:23+0700
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Phòng Giáo dục và Đào tạo<pgdnhabe@moet.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-05-31T16:38:30+0700
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Phòng Giáo dục và Đào tạo<pgdnhabe@moet.edu.vn> đã ký lên văn bản này!




